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A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 ĐIỂM)
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 8 điểm): 
BIỂN NHỚ
   Tôi vẫn nhớ, nhớ Đà Nẵng, nhớ con người nơi đây và nhớ nhất là biển Tân Mỹ An tuyệt đẹp.
Đêm, ánh trăng hắt xuống như dát vàng, dát bạc trên biển. Tiếng sóng ào ạt. Phải chăng biển đang hát lên bài ca tha thiết mặn mòi với rất nhiều cung bậc thăng trầm muôn thuở của nó? Phải chăng biển đang thì thầm những lời tâm sự của mình với con người ? Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của biển.
     Gió đêm dịu dàng mơn man những rặng cây, mơn man mặt biển. Bạn có nghe tiếng gì không? Đó là tiếng hàng phi lao vi vu dạo nhạc nền cho vở kịch “Biển và ánh trăng”. Đó là tiếng những chú dã tràng khẽ khàng xe cát. Trăng đã lên cao, chắc khuya lắm rồi. Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một. Ánh trăng sóng sánh trong phập phồng ngực biển tạo nên một luồng không khí óng ánh, huyền ảo. Đây là thực hay mơ ?
Đứng trước biển, tôi có thể tưởng tượng ra đủ điều: biển là tấm gương để chị Hằng đánh phấn, biển là một nhạc công nước tuyệt vời, biển là một người hào phóng vô biên và cũng là một kẻ cuồng điên dữ dội. Biển làm người ta biết say mê, biết thức tỉnh, biết tìm về những kỉ niệm đã chìm sâu vào kí ức… Nhiều ! Nhiều lắm ! …
Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình. Và tôi nhận ra rằng cũng nhờ biển mà mình lại có những suy nghĩ “hay ho” đến thế. “Cảm ơn bạn nhiều, biển thân yêu ạ !” – Tôi đã thốt lên như vậy khi tạm biệt biển Tân Mỹ An để trở về Hà Nội.
( Theo Nam Phương)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 2; 5
Câu 1. Viết câu trả lời của em.
Bài văn miêu tả cảnh đẹp ở vùng biển:................................................................
Câu 2. Tác giả lựa chọn miêu tả những sự vật nào ở trên biển? 
	A. Ánh trăng, tiếng hát, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng giã tràng, màn đêm.

	B. Ánh trăng, tiếng sóng, gió, tiếng hàng phi lao, tiếng giã tràng, màn đêm

	C. Tiếng sóng, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con giã tràng, mặt biển óng ánh

	D. Tiếng hát, tiếng hàng phi lao, màn đêm, con giã tràng, mặt biển óng ánh.


Câu 3. Viết câu trả lời của em. Ánh trăng trên biển được miêu tả qua những từ ngữ nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S
Đứng trước biển, tác giả liên tưởng đến những điều gì?
	A. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên, một kẻ cuồng điên dữ dội

	B. Tấm gương để chị Hằng đánh phấn, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội

	C. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người hào phóng vô biên, một kẻ điên cuồng dữ dội

	D. Tấm gương khổng lồ màu ngọc thạch, một nhạc công  nước tuyệt vời, một người trầm tư, một kẻ điên cuồng dữ dội.


Câu 5.Từ ào ạt trong câu : “Tiếng sóng ào ạt” là từ loại nào?
	A. Động từ
	C. Danh từ

	B. Tính từ 
	D. Đại từ


Câu 6.  Em hãy xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong câu sau rồi nối ý cột A với cột B cho đúng: “Nhìn ra xa, biển thăm thẳm và màn đêm như hòa vào làm một.” 

	                    A
	
	                                 B

	a. Chủ ngữ
	
	1. Nhìn ra xa

	b. Vị ngữ
	
	2. biển thăm thẳm và màn đêm

	c. Trạng ngữ 
	
	3. như hòa vào làm một



Câu 7.  Viết câu trả lời của em.
Từ phác họa trong câu:“ Tôi đã phác họa nên rất nhiều bức tranh về biển trong đáy thẳm lòng mình.” có thể thay bằng từ :…………………………..
Câu 8. Em hãy viết 1 hoặc 2 câu nói về biển, trong câu có sử dụng 1 đại từ thay thế.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Đọc thành tiếng: (2 điểm)
Học sinh đọc đoạn văn và trả lời 01 câu hỏi về nội dung bài đọc. 
Điểm…………………Đọc bài…………………………………..Đoạn…………


B. Kiểm tra viết (10 điểm)
Đề bài: Viết bài văn tả cảnh đẹp quê hương em hoặc cảnh đẹp em được biết qua sách báo, tranh ảnh, ti vi...
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A. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 ĐIỂM)
I. Đọc thầm và trả lời câu hỏi ( 8 điểm): 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Tân Mỹ An
	1

	2
	B
	1

	3
	Ánh trăng trên biển được miêu tả qua các từ ngữ: 
Hắt xuống như dát vàng, dát bạc, sóng sánh, óng ánh, huyền ảo.
	1

	4
	Đ-S-S-S
	1

	5
	B
	1

	6
	a-2; b- 3; c-1
	1

	7
	HS điền đúng từ đồng nghĩa: vẽ, phác thảo…    
	1

	8
	Đặt đúng yêu cầu đảm bảo về nội dung và ngữ pháp.
	1

	
	


B. KIỂM TRA VIẾT: 
 Tập làm  văn ( 10 điểm)
	Yêu cầu
	Điểm

	Viết bài văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài, đủ 3 phần.
Cụ thể: 
a. Mở bài: Giới thiệu được cảnh mình định tả. (Cảnh gì? Ở đâu?). 
b. Thân bài: 
        + Tả bao quát về cảnh: Tả từ xa đến gần hoặc tả từ gần ra xa. Nếu hs biết tả cảnh theo thời gian càng tốt.
+ Tả chi tiết từng bộ phận của cảnh.
+ Nếu học sinh kết hợp tả cảnh theo thời gian và không gian hợp lí 
c. Kết bài:  Nêu tình cảm của em với cảnh đó……
d. Chữ viết, chính tả   
	Đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng, mắc không quá 5 lỗi chính tả
e. Dùng từ, đặt câu    
Có dưới 4 lỗi về dùng từ không chính xác, lặp từ.
Có dưới 3 lỗi về viết câu sai hoặc diễn đạt lủng củng  không rõ ý. 
g. Sáng tạo                   
Bài văn có 1 trong 3 sự vượt trội sau:
- Có cảm xúc nhận xét của người viết xen vào lời tả một cách hợp lí.
- Có nhiều hình ảnh gợi tả màu sắc, âm thanh, cảm xúc,...
- Có lời tả hấp dẫn bởi cách dùng từ đặt câu có sáng tạo.
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